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ĐỀ BÀI
A. TRẮC NGHIỆM : (4,0 điểm)
I. Khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau: (3 điểm)
Câu 1. Nước tiểu đầu được tạo ra từ đâu trong hệ bài tiết nước tiểu:
A. Ở nang cầu thận.            B. Ở bể thận.           C. Ở ống thận                D. Ở bóng đái
Câu 2. Các tế bào của da thường xuyên bị bong ra ngoài là của tầng nào trên da:
A. tầng tế bào sống.            B. lớp sắc tố.         C. lớp sợi mô liên kết.         D. tầng sừng
Câu 3. Tuyến nội tiết nào sau đây có hoocmon tác động chủ yếu các tuyến còn lại:
A. Tuyến yên             B. Tuyến giáp, tuyến tụy.      C. Tuyến tùng.       D. Tuyến gan, ruột.
Câu 4. Muốn có vitamin D tránh loãng xương, còi xương ta cần phải là gì:
A. Uống vitamin D trực tiếp                             B. Ăn nhiều rau xanh, tươi sống; quả chín
C. Tắm nắng buổi sáng sớm, chiều tối.             D. Có thể thay thế được bằng vitamin khác.
Câu 5.  Sản phẩm của các tuyến nội tiết là:
	A. Enzim
	B. Hoocmon
	C. Glucozo
	D. Glicogen


Câu 6. Khi lượng đường trong máu thấp hơn 0,12%, tuyến tụy sẽ:
A. Tiết insulin chuyển glucôzơ trong máu thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ.
B. [bookmark: _GoBack]Tiết cooctizôn chuyển prôtêin, lipit thành glucôzơ đưa vào trong máu.
C. Tiết glucagôn chuyển glicôgen thành glucôzơ đưa vào trong máu 
D. Tiết ađrênalin và norađrênalin làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp.
II. Nối nội dung cột A với cột B sao cho phù hợp (1 điểm)  
	 
	Cấu tạo
	Chức năng
	Đáp án

	
1. Tai ngoài
	a. Chuỗi xương tai
	A.Thu nhận các thông tin về vị trí và sự chuyển động của cơ thể trong không gian
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	b. Vòi nhĩ
	B. Hứng sóng âm
	

	
2. Tai giữa
	c. Bộ phận tiền đình và ống bán khuyên
	C. Truyền sóng âm. 
	

	
	d. Ốc tai
	D. Cân bằng áp suất hai bên màng nhĩ
	

	
3. Tai trong
	e. Vành tai
	E. Hướng sóng âm
	

	
	f. Ống tai
	F. Thu nhân kích thích sóng âm
	

	
	g. Màng nhĩ
	G. Khuếch đại âm thanh
	


B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Câu 1(1 đ). Ở học sinh thường mắc tật nào về mắt? Nêu nguyên nhân và cách khắc phục?
Câu 2(1 đ). Cần làm gì để phòng tránh các tật và bệnh về mắt ?
Câu 3(2 đ). Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết? Cho mỗi loại tuyến 3 ví dụ?
Câu 4(2 đ). Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện? cho ví dụ? Trình bày quá trình em thành lập một phản xạ có điều kiện trong cuộc sống? 
Bài làm
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